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Dưới đây là phần hướng dẫn soạn unit 6 lớp 7 A closer look 1 sách mới được chia sẻ miễn phí, 

hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. 

Soạn Tiếng Anh mới 7 unit 6 – A closer look 1 SGK trang 60 

1. Match the words with the pictures.  

(Nối các từ với hình ảnh.) 

1.d 2.c 3.e 4.b 5.a 

2. Read the names in 1 again and listen to the recording. Complete the layout of the Temple 

of Literature - the Imperial Academy.  

(Đọc các tên trong bài 1 và nghe bài nghe. Hoàn thành sơ đồ Văn Miếu Quốc Tử Giám.) 
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The Temple of Literature — The Imperial Academy (Van Mieu — Quoc Tu Giam) includes four 

main gates and five courtyards. The entrance to the first courtyard is called Van Mieu Gate. The 

other three gates are Great Middle Gate, Khue Van Pavilion and Gate of Great Success. In the 

first two courtyards there are old trees, beautiful flowers and lawns. The third courtyard consists 

of Thien Quang Tinh Well and the Doctors’ stone tablets. The next courtyard is the Temple of 

Literature. It also contains offices, gift shops and a small museum. The buildings in the last 

courtyard were newly rebuilt. 

1. Van Mieu Gate. 

2. Khue Van Pavilion. 

3. Thien Quang Tinh Well. 

4. Doctor's stone tablets. 

5. The Temple of Literature. 

3. With a partner, use the prepositions in the box below to describe the layout of the 

Temple of Literature - the Imperial Academy. Share your descriptions with the class.  

(Cùng với một người bạn, hãy sử dụng các giới từ trong bảng dưới đây để miêu tả sơ đồ Văn 

Miếu - Quốc Tử Giám. Chia sẻ miêu tả của em với cả lớp.) 

The Temple of Literature - The Imperial Academy is a very famous and historic place. The 

entrance is called Van Mieu Gate. Thien Quang Tinh Well is among the Doctor's stone tablets. 

Khue Van Pavilion is in front of the Thien Quang Tinh Well. Van Mieu is at the back of Thien 

Quang Tinh Well. 

Hướng dẫn dịch 

Văn miếu - Quốc Tử Giám là một địa danh lịch sử nổi tiếng. Lối vào được gọi là Cổng Văn 

Miếu. Giếng Thiên Quang Tinh nằm ở giữa các bia tiến sĩ. Khuê Văn Các nằm ở phía trước 

Giếng Thiên Quang Tỉnh. Văn Miếu ở phía sau giếng Thiên Quang Tỉnh. 

Pronunciation 

4. Listen and write the words in the correct columns.  

(Nghe và viết các từ vào trong cột thích hợp.) 
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/tʃ/ /dʒ/ 

children 

chair 

architectural 

question 

cultural 

watch 

teach 

job 

jeans 

engineer 

heritage 

village 

5. Listen and repeat the chants.  

(Nghe và lặp lại bài hát.) 

ORANGE 

Orange juice, orange juice, 

Cherry jam, cherry jam, 

Which one is cheaper for children? 

Orange juice is cheap. 

Cherry jam is cheaper. 

CHICKEN 

Chicken chop, chicken chop, 

Chip chop, chip chop, 

Who likes chicken chop for lunch? 

John likes chicken chop. 

Jill likes pork chop. 

TRÁI CAM 

Nước cam, nước cam, 

Mứt anh đào, mứt anh đào, 

Món nào rẻ hon dành cho trẻ em? 

Nưóc cam rẻ. 

Mứt anh đào còn rẻ hơn. 

THỊT GÀ 

Gà miếng, gà miếng, 

Nhanh nhanh, nhanh nhanh, 

Ai thích thịt gà cho bữa trưa nào? 

John thích thịt gà. 

Jill thích thịt lợn. 

6. Write the words from 5 with the sounds /tʃ/ and /(d3/ in the right columns.  

(Viết các từ trong bài 5 có chứa âm /tʃ/ và âm /dʒ/vào đúng cột) 

/tʃ/ /dʒ/ 

chicken, chip 

chop, cheap 

cherry, cheaper 

orange 

jam 

juice 
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children, which 

lunch 

Jill 

Joh 
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